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	STT
	               HỌ VÀ TÊN
	    CHỨC VỤ
	                   ĐƠN VỊ 

	1
	Dương Minh Khai
	Đội trưởng
	Văn phòng

	2
	Phan Hữu Trung
	Phó Đội trưởng
	Văn phòng

	3
	Bùi Đăng Minh
	Phó Đội trưởng
	Văn phòng

	4
	Trần Xuân Hồng
	Đội viên
	Văn phòng

	5
	Lương Văn Chản
	Đội viên
	Văn phòng

	6
	Đỗ Văn Sỹ
	Đội viên
	Văn phòng

	7
	Dương Văn Thịnh 
	Đội viên
	Văn phòng

	8
	Nguyễn Thế Sự
	Đội viên
	Văn phòng

	9
	Phạm Văn Được
	Đội viên
	Văn phòng

	10
	Phạm Doãn Tể
	Đội viên
	Văn phòng

	11
	Dương Văn Hiếu
	Đội viên
	Văn phòng


	12
	Vũ Hồng Dương
	Đội viên
	Văn phòng

	13
	Nguyễn Đăng Đoàn
	Đội viên
	Văn phòng

	14
	Nguyễn Hùng Long
	Đội viên
	Văn phòng

	15
	Nguyễn Thăng Long
	Đội viên
	Văn phòng

	16
	Nguyễn Như Khu
	Đội viên
	Văn phòng

	17
	Thịnh Sang
	Đội viên
	Văn phòng

	18
	Đàm Thanh Tùng
	Đội viên
	Văn phòng

	19
	Hoàng Mạnh An
	Đội viên
	Cục Công nghệ TT

	20
	Đỗ Thị Hằng Phương
	Đội viên
	Vụ Pháp luật QT

	21
	Nguyễn Thu Hiền
	Đội viên
	Cục ĐKQDGDBĐ

	22
	Đậu Huy Giang
	Đội viên
	Cục ĐKQDGDBĐ

	23
	Nguyễn Thế Anh
	Đội viên
	Cục Trợ giúp PL

	24
	Nguyễn Sỹ Kiên
	Đội viên
	Vụ Tổ chức cán bộ

	25
	Nguyễn Văn Nghĩa
	Đội viên
	Cục Thi hành án

	26
	Nguyễn Huy Hùng
	Đội viên
	Vụ Kế hoạch -TC

	27
	Nguyễn Đình Thơ
	Đội viên
	Cục kiểm tra VB

	28
	Lê Văn Tiến
	Đội viên
	Vụ Hợp tác QT

	29
	Lại Thế Anh
	Đội viên
	Vụ Bổ trợ tư pháp

	30
	Lê Văn Nghinh
	Đội viên
	Thanh tra


